
PHỤ LỤC V 
DANH MỤC GIÁO TRÌNH – TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 
 

STT MÔN HỌC TÊN GIÁO 
TRÌNH/ TẬP BÀI 

GỈANG 

TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 
BẢN 

NĂM XUẤT BẢN 

 
 1. 

Tâm lý học đại 
cương 

Tâm lý học đại 
cương 

 Nxb. ĐHQG 1999 

 2. Pháp luật đại 
cương 

Giáo trình Nhà nước 
và pháp luật 

ĐH Luật HN Nxb. ĐHQG 1997 

3. Logic học Logic học đại cương Vương Tất Đạt Nxb. ĐHQG 2002 
 

4. 
Xã hội học đại 
cương 

Giáo trình xã hội học 
đại cương 

 Nxb. ĐHQG 2002 

Ngoại giao VN từ 
thuở dựng nước đến 
trước cách mạng 
tháng Tám/1945 

2001  
 

5. 

 
Lịch sử ngoại 
giao VN 

Đấu tranh ngoại giao 
trong cách mạng dân 
chủ nhân dân 

 
 
HV QHQT 
 

 

2002 

Lịch sử QHQT 
(1870-1964) 

Đào Huy Ngọc HV QHQT 1996 

Lịch sử QHQT 
(1945-1990) 

Trần Văn Đào, 
Phan Doãn Nam 

HV QHQT 2001 

 
 

6. 

Lịch sử QHQT 
 

Đề cương bài giảng 
LSQHQT (1640-đến 
nay) 

Đỗ Sơn Hải HV QHQT 2004 

Quan hệ kinh tế 
quốc tế 

Nxb. CTQG 2006 7. 
 

Quan hệ 
KTQT 

Giáo trình Kinh tế 
đối ngoại Việt Nam 

 
HVQHQT 
 Nxb. CTQG 2005 

50 năm ngoại giao 
Việt nam 

Lưu Văn Lợi Nxb. CAND 1999 

Ngoại giao Việt 
Nam 1945 – 2000 

Bộ Ngoại giao Nxb. CTQG 2001 

Ngoại giao Việt 
Nam hiện đại, tập 1 
và 2 

Học viện QHQT HV QHQT 2001 

Tập bài giảng môn 
Chính sách đối ngoại 
Việt Nam 

Bộ môn CSĐN HV QHQT 2005 

 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
Chính sách đối 
ngoại VN 

Quốc hội VN với 
quan hệ nghị viện đa 
phương 

Văn phòng Quốc 
hội 

Văn phòng QH 2005 



 9. 
Lý luận Quan 
hệ quốc tế 

Đề cương bài giảng 
Lý luận quan hệ 
quốc tế 

Vũ Thế Hiệp, Đỗ 
Sơn Hải HV QHQT 2005 

10. Đại cương 
ngoại giao 

Một số vấn đề cơ 
bản về nghiệp vụ 
NG 

Bộ môn NVNG Nxb. CTQG 2000 

11. Tư tưởng 
HCM 

Giáo trình tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

 Nxb. CTQG 2006 

12. Lịch sử văn 
minh thế giới 

Lịch sử văn minh thế 
giới 

Vũ Dương Ninh Nxb. Giáo dục 2000 

Cơ sở văn hoá Việt 
nam 

Trần Quốc Vượng Nxb. Giáo dục 1999 
13. 

Đại cương văn 
hoá Việt Nam Đại cương lịch sử 

văn hóa Việt Nam 
Nguyễn Khắc 
Thuần 

NXB Giáo dục 2005 

Giáo trình Luật quốc 
tế ĐH Luật HN Nxb CAND 2005 

14. 
Công pháp 
quốc tế Giáo trình Luật quốc 

tế HV QHQT  1995 

 
15. 

Tư pháp quốc 
tế 

Giáo trình tư pháp 
quốc tế ĐH Luật HN Nxb. Tư pháp 

    2004 

16. 
 

Đàm phán 
quốc tế 

Giáo trình Một số 
vấn đề cơ bản về 
Nghiệp vụ ngoại 
giao, Tập 2: Tiếp 
xúc và đàm phán 
ngoại giao 

Học viện QHQT 
NXB Chính trị 
quốc gia 

2000 

Giáo trình Triết học 
Mác-Lênin 

2007 

Giáo trình Kinh tế 
CT Mác-Lênin 

2007 

 
 

17. 
Những nguyên 
lí của chủ 
nghĩa Mác - 
Lênin Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học 

 
 
 
 
Bộ Giáo dục Đào 
tạo 
 

 
 
NXB Chính trị 
quốc gia 

2004 

 
18. 

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học 

 
Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học 

 
Vũ Cao Đàm 

NXB Khoa học 
Kỹ thuật 2007 

19. 
Tin học 

 
Giáo trình Tin học 
cơ sở 

 
Lê Tấn Liên 

NXB Hồng 
Đức 2008 

 
20. 

Quản lý nhà 
nước, pháp 
luật về báo chí 

 
 
Quản lý và phát triển 
báo chí - xuất bản 

 
 
Lê Thanh Bình 

 
 
NXB Chính trị 
Quốc gia  

2004 



 
Báo chí truyền thông 
và kinh tế, văn hóa- 
xã hội 

NXB Văn hóa 
Thông tin 
 

 
2005 Truyền thông 

đại  
chúng và phát 
triển xã hội  

Truyền thông đại 
chúng và  
phát triển xã hội 
 

 
 
Lê Thanh Bình 
 

NXB Chính trị 
Quốc gia  

2008 

 
 
21. 

 
 
 

 

 
Truyền thông đại 
chúng: từ thông tin 
đến quảng cáo, (sách 
dịch) 
 

 
Jacques Locquin 

 
NXB Thông 
tấn  

2004 

 
22. 

Quản lý Nhà 
nước,  pháp 
luật về báo chí 

 
Quản lý Nhà nước 
và pháp luật về báo 
chí 

 
 
Lê Thanh Bình 

 
NXB Văn hóa 
thông tin  

2009 

 
 
Ngôn ngữ báo chí- 
những vấn đề cơ bản 

 
 
Nguyễn Đức Dân 

 
NXB Giáo dục  
 

2007 

 
 

23. 
Ngôn ngữ báo 
chí trong 
truyền thông 
quốc tế  

Nghề làm báo 
 
Philipe Gaillard 

 
NXB Thông 
tấn  

2004 

 
24. 

Quan hệ công 
chúng ứng 
dụng 

 
 
PR lý luận và ứng 
dụng 

 
 
Đinh Thúy Hằng, 

 
NXB Lao động 
xã hội, HN  

2008 

 
Các thể loại báo chí 
thông tấn 

 
Đinh Văn Hường 

 
NXB Đại học 
QG Hà Nội  

2006 

 
Các thể loại báo chí 
phát thanh, (sách 
dịch) 

 
V.V. Xmirnốp 

 
 

25. 

Các thể loại 
báo chí 

 
Các thể loại báo chí, 
(sách dịch) 

 
A.A.Chertưchơnưi 

 
NXB Thông 
tấn 

   
2004 
 
 

 
26. 

Đại cương về 
khoa học giao 
tiếp 

 
Nhập môn khoa học 
giao tiếp 
 

 
Nguyễn Sinh Huy 

 
NXB Giáo dục  

2006 



 
Giao tiếp trên truyền 
hình trước ống kính 
& sau ống kính 
Camera 

 
X.A.Muratốp 

NXB Thông  
tấn 
 2004 

 
27. 

Các chuyên đề 
về truyền 
thông quốc tế 

 
Báo chí hiện đại 
nước ngoài: Những 
quy tắc và nghịch lý 

 
X.A. Mikhailốp 

NXB Thông  
tấn 
 

2004 

28. 
 

Báo chí trong Kinh 
tế thị trường (sách 
dịch) 

A.A. Grabennhicốp NXB Thông  
tấn 
 

2004 

 
Nghiệp vụ báo chí, 
lý luận & thực tiễn 
(sách dịch) 

 
V.V. Vôrôsilốp 

2004. 

 
 

29. 
Cơ sở lý luận 
báo chí truyền 
thông  

Cơ sở lý luận của 
báo chí (sách dịch 2 
tập) 

 
E.P.Prôkhôrốp 

 
 
NXB Thông  
tấn  
 

2004 

 
30.  

Cơ sở hoạt động 
sáng tạo của nhà báo 
(sách dịch) 

G.V. Lazutina NXB Thông  
tấn 
 

2004. 

31. 
  

Ảnh báo chí (sách 
dịch) 

Brian Horton NXB Thông  
tấn 
 

2004. 

 
32. Quản lý khủng 

hoảng 

 
Xuất bản: Quản trị 
và Marketing (sách 
dịch) 

 
N.D. Eriasvili 

 
NXB Thông  
tấn 

2004 

 
33. 

Các phương 
pháp nghiên 
cứu truyền 
thông  

 
 
Nghệ thuật thông tin 
(sách dịch) 

 
 
 
Line Ross 

 
 
NXB Thông 
tấn 

2004. 

 
34. 

Truyền thông 
đại chúng 

 
Truyền thông đại 
chúng: những kiến 
thức cơ bản (sách 
dịch) 

 
Claudia Mast 

 
NXB Thông 
tấn 2004 

Báo chí và văn bản 
ngoại giao 

Dương Văn Quảng NXB Thế giới 2002 35. Báo chí và 
Ngoại giao 

 
Báo chí và Ngoại 
giao 

Dương Văn Quảng Học viện 
QHQT 2002 

 Đại cương    2008 



36. quan hệ công 
chúng (PR) 

 
Tiếp thị bằng quan 
hệ công chúng (PR) 

 
Đinh Công Tiến 

NXB Thống kê 

 
Hợp tác và giao lưu 
văn hóa trong bối 
cảnh toàn cầu hóa 
 
 
 
 

 
 
Trường Lưu 

 
Tạp chí Văn 
hóa Nghệ thuật 
số 10 

 

Ngoại giao văn hóa 
vì một bản sắc Việt 
Nam trên trường 
quốc tế 

Phạm Sanh Châu 
(chủ biên) 

Nhà xuất bản 
Thế giới 

2008 

 
 
 
37. 
 
 
 
 
 

Giao thoa văn 
hóa  
 
 
 

Giao lưu văn hóa - 
Nhu cầu tất yếu của 
một nền văn hóa đa 
dân tộc 

Lưu Xuân Lý Tạp chí Nghiên 
cứu văn hóa 
nghệ thuật, số 
02 
 

1993 

Hội nhập quốc tế và 
giữ vững bản sắc 

 Nxb Chính trị 
quốc gia 

1995.  
 

 
 
Mấy vấn đề về giao 
lưu văn hóa 

 
 
Nguyễn Huy Hoàng 

                   
Tạp chí Nghiên 
cứu văn hóa 
nghệ thuật, số 
6 (101) 1991 

Tiếp xúc, giao lưu và 
phát triển văn hoá: 
quan hệ giữa văn hoá 
Việt Nam và thế 
giới. 

Phạm Đức Dương Tạp chí Nghiên 
cứu Đông Nam 
Á (Viện 
Nghiên cứu 
Đông Nam Á), 
số 4 

1994 

 

Giao lưu văn 
hóa quốc tế 
 

Mở rộng giao lưu 
văn hoá và giữ vững 
bản sắc dân tộc 

Quang Cận Tạp chí Thông 
tin Lý luận 
(Học viện 
Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí 
Minh), số 4 

1998 



 
 

38. 
 
 

 
 

Toàn cầu hóa 
và văn hoá 

 
 
 
Toàn cầu hoá: sự 
liên kết và phân hoá 
các nền văn hoá 

 
 
 
M. A. Birjukova 

 
Tài liệu phục 
vụ nghiên cứu, 
Viện Thông tin 
KHXH, số 84 
& 85 2001 

 
 
Tư duy biện chứng 
về quan hệ giữa toàn 
cầu hoá và bản địa 
hoá văn hoá 

 
Chen Fengzhen,.Li 
Linhe 

Tài liệu phục 
vụ nghiên cứu, 
Viện Thông tin 
KHXH, số 70 

2001 
 

 
Toàn cầu hóa văn 
hóa: rạn vỡ và dung 
hợp văn hóa 

 
Ding Liqun 

Tài liệu phục 
vụ nghiên cứu, 
Viện Thông tin 
KHXH, số 48 

2001 

 
Mấy suy nghĩ về văn 
hóa Việt Nam trong 
bối cảnh toàn cầu 
hóa 

 
Bùi Đình Phong 

Tạp chí Văn 
hoá Nghệ 
thuật, số 12 
(210) 

2001 

 
 

Toàn cầu hóa 
và văn hoá 

Sự gia tăng vai trò 
của văn hoá trong 
điều kiện toàn cầu 
hoá 

 
Phạm Thái Việt 

Tạp chí Thông 
tin Khoa học 
xã hội, Viện 
Thông tin 
KHXH, số 1 
(241) 

2003 

39. Tôn giáo và 
quan hệ quốc 
tế 

 
Tôn giáo và đời sống 
hiện đại 

 
Phạm Thái Việt 

Viện Thông tin 
KHXH 2002 

 
40. 

 
 

Nhập môn 
Ngoại giao 
văn hóa 

 
Về mối quan hệ giữa 
văn hoá và chính trị 
quốc tế 

 
Liu Zhongmin 

Tài liệu phục 
vụ nghiên cứu, 
Viện Thông tin 
KHXH, số 47 

1999 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


